	UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG HƯNG

	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2019 - 2020
Môn: Tiếng Việt – Lớp 4
Thời gian: 80 phút ( không kể giao đề)


Họ và tên:...................................................Lớp:..........SBD:................Phòng thi:..........
A. KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)

1. Đọc thành tiếng: (3 điểm)

- GV cho HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt 3, tập 2 (2đ)
- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn văn vừa đọc do Gv yêu cầu (1đ)
2. Đọc  hiểu và làm bài tập: (7 điểm) - Thời gian 30 phút  
Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh

        Một ngày mới bắt đầu.

        Mảng thành phố hiện ra trước mắt tôi đã biến màu trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Mặt trời chưa xuất hiện nhưng tầng tầng lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã tràn lan khắp không gian như thoa phấn trên những tòa nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, đậm nét. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương. Trời sáng có thể nhận rõ từng phút một. Những vùng cây xanh bỗng òa tươi trong nắng sớm. Ánh đèn từ muôn vàn ô vuông cửa sổ loãng đi rất nhanh và thưa thớt tắt. Ba ngọn đèn đỏ trên tháp phát sóng Đài Truyền hình thành phố có vẻ như bị hạ thấp và kéo gần lại. Mặt trời dâng chầm chậm, lơ lửng như một quả bóng bay mềm mại.

       Đường phố bắt đầu hoạt động và huyên náo. Những chiếc xe tải nhỏ, xe lam, xích lô máy nườm nượp chở hàng hóa và thực phẩm từ những vùng ngoại ô về các chợ Bến Thành, Cầu Muối,…đánh thức cả thành phố dậy bởi những tiếng máy nổ giòn.

        Thành phố mình đẹp quá ! Đẹp quá đi !








Theo NGUYỄN MẠNH TUẤN
Đọc thầm đoạn văn trên rồi ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc trả lời câu hỏi trong mỗi câu sau:

Câu 1. (0,5 điểm) Trong bài tác giả tả những sự vật gì?  

A. Màn đêm, cây cối, rừng núi                             B. Mặt trời, đất đai, đồng ruộng   
C. Mặt trời, màn đêm, cây cối, xe cộ, các tòa nhà                                                                                                                                                                          
Câu 2. (0,5 điểm) Tác giả so sánh mặt trời với gì?   
A. Như một quả bóng bay mềm mại 

B. Như một quả cầu lửa                                       C. Như lòng đỏ trứng gà khổng lồ.

Câu 3. (0,5 đ) Điều gì làm cho những tòa nhà cao tầng trở nên nguy nga, đậm nét? 

A. Những vùng cây xanh bỗng òa tươi trong nắng sớm. 

B. Tầng tầng lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã tràn lan khắp không gian. 

C. Mặt trời dâng chầm chậm.

Câu 4. (0,5 điểm) Tác giả tả buổi sáng ở thành phố theo trình tự nào ?  
A. Thời gian                           B. Từ gần đến xa                       C. Từ xa đến gần

Câu 5. (1điểm) Nghĩa của chữ thực trong thực phẩm giống nghĩa của chữ thực nào dưới đây?
A. Lương thực                         B. Thực tế                                C. Tả thực
Câu 6. (1 điểm) Thêm trạng ngữ cho câu sau và viết lại cả câu đã thêm trạng ngữ: “Những chiếc xe tải chở hàng hóa về các chợ.” 
 Câu 7. (1 điểm) Đặt một câu kể Ai thế nào nói về Thành phố Hồ Chí Minh?  
Câu 8. (1 điểm) Chuyển câu kể: “Một ngày mới bắt đầu”. thành câu cảm 
Câu 9. (1 điểm) Chép lại, sau đó gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ trong câu sau “Thành phố bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương.”  
B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

1. Chính tả:  (Nghe viết): 2 điểm - Thời gian: 15 phút

Bµi viÕt: ¡ng - co V¸t (SGK TiÕng ViÖt 4 - tËp 2, trang 123 )
ViÕt ®o¹n  : “Toàn bộ khu đền ....... từ các ngách.”
2. Tập làm văn: (8 điểm -  thời gian 35 phút)

Đề bài: Tả một cây có bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa.....) mà em yêu thích.  
	    UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG TH QUANG HƯNG

	  HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
Năm học: 2019 - 2020



I. KIỂM TRA ĐỌC

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 3 điểm (đọc 2 điểm, trả lời câu hỏi 1 điểm)  

- GV cho HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt 4, tập 2 (2đ)
- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn văn vừa đọc do Gv yêu cầu (1đ)
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (7 điểm)
Câu 1: B  - 0,5 điểm                     Câu 3: B  - 0,5 điểm

Câu 2: A  - 0,5 điểm                     Câu 4: A  - 0,5 điểm





   Câu 5: A  - 1 điểm

Câu 6: (1 điểm)  VD: Hôm nay, những chiếc xe tải chở hàng hóa về các chợ.
Câu 7: (1 điểm) VD: Thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp.
Câu 8: (1 điểm) Chuyển câu kể thành câu cảm (VD: A, một ngày mới đã bắt đầu!)
Câu 9: (1 điểm) Thành phố// bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương.
                               CN                                                VN

B. Kiểm tra viết (10 điểm)

1/ Chính tả nghe - viết (2 điểm) 

- HS viết đúng tốc độ, không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ và đúng theo đoạn văn 2 điểm.

- Học sinh viết mắc 4 lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định): trừ 1 điểm. Sai giống nhau trừ điểm một lần.

2/ Tập làm văn (8 điểm) 

- Phần kiến thức: Viết được bài văn tả một cây có bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa.....) mà em yêu thích, bố cục đảm bảo đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu đã học: 3 điểm
- Phần kĩ năng:

+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu, diễn đạt: 2 điểm

+ Điểm tối đa phần sáng tạo (Câu văn giàu hình ảnh, biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa) : 2đ
Bài 9, 10 điểm chữ viết xấu trình bày cẩu thả, dập xóa trừ tối đa 1 điểm
    ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG HƯNG

MA TRẬN VỀ NỘI DUNG, CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA 

CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4
1. Bài kiểm tra đọc:

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1

 
 
	Đọc hiểu văn bản

 
 
	Số câu
	2
	 
	1
	
	
	 
	
	1
	5
	1

	
	
	Số điểm
	1 đ
	 
	1đ
	
	
	 
	
	1đ
	2đ
	1đ

	2

 
 
	Kiến thức tiếng Việt 
 
	Số câu
	
	 
	1 
	
	 
	3
	 
	
	2
	2

	
	
	Số điểm
	
	 
	1đ
	
	 
	3 đ
	 
	
	1 đ
	3đ

	Tổng số câu
	2
	 
	2
	
	
	3
	
	1
	4
	4

	Tổng số
	2
	2
	3
	1
	8

	Tổng số điểm
	1 điểm
	2 điểm
	3 điểm
	1điểm
	7 điểm


2. Bài kiểm tra viết:

	TT

 
	Chủ đề
 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1

 
	Viết chính tả

 
	Số câu
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	
	Số điểm
	 
	 
	 
	2 đ
	 
	 
	 
	 
	 
	2 đ

	2 
	Viết văn 

 
	Số câu
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	
	
	Số điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	8 đ
	 
	 
	 
	8 đ

	Tổng số câu
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	2

	Tổng số
	 
	1
	1
	 
	2

	Tổng số điểm
	 
	2 điểm
	8 điểm
	 
	10 điểm


